
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

HĐ TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

Số:35 /QĐ-TVO 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Đắk Nia, ngày 08 tháng  9 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục sách tham khảo, sách bài tập tối thiểu,  năm học 2023-2024 tại 

trường TH&THCS Trần Văn Ơn 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

  Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT  ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018; 

Công văn số 1492/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 16/8/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện quy trình lựa chọn sách tham khảo, sách bài tập dùng 

trong các cơ sở giáo dục trung học năm học 2023-2024; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn của trường TH&THCS Trần Văn Ơn, 

QYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách tham khảo, sách bài tập tối thiểu  năm học 2023-

2024 tại trường TH&THCS Trần Văn Ơn như sau: 

(Có danh mục sách kèm theo) 

 Điều 2. Danh mục sách tham khảo, sách bài tập tối thiểu  làm căn cứ để nhà 

trường mua bổ sung cho thư viện, giáo viên và học sinh mua sử dụng cho năm học 2023-

2024 và là cơ sở để tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 

 Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, tổ, nhóm chuyên môn và cán bộ viên chức 

trường TH&THCS Trần Văn Ơn căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực từ 

ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT thành phố (B/c); 

- Như Điều 3, Webside; 

- Lưu VT, HSKĐ. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leâ Höõu Voïng 

Lê Hữu Vọng 



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO, SÁCH BÀI TẬP TỐI THIỂU LỚP 8,   

NĂM HỌC 2023-2024 TẠI TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-TVO ngày 08/ 9 /2023 của trường TH&THCS 

Trần Văn Ơn) 

STT Tên sách Tác giả Số phiếu 

Lớp 8  

1 Vở thực hành Tin học 8 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải 

Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng 

Thị Mai 

04/04 

2 

Vở thực hành Toán 8 tập 

một (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Lưu 

Bá Thắng, Nguyễn Cao Cường, 

Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, 

Trần Mạnh Cường 

04/04 

3 

Vở thực hành Toán 8 tập 

hai (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng, 

Đặng Thị Minh Thu, Nguyễn Cao 

Cường 

04/04 

4 

Vở thực hành Công nghệ 

8 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Chủ biên), Trương 

Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh, Vũ Cẩm Tú 

04/04 

5 

Vở thực hành Khoa học 

tự nhiên 8, tập một (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Lê Kim Long, Nguyễn 

Thùy Linh 

04/04 

6 

Vở thực hành Khoa học 

tự nhiên 8, tập hai (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, 

Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thùy Linh 

04/04 

7 

Vở thực hành Ngữ văn 8 

– Tập một (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) – 

Nguyễn Linh Chi – Nguyễn Thị 

Mai Liên – Lê Trà My – Lê Thị 

Minh Nguyệt – Nguyễn Thị Nương 

– Nguyễn Thị Hải Phương   

04/04 

8 

Vở thực hành Ngữ văn 8 

– Tập hai (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) – Phan 

Huy Dũng – Nguyễn Thị Ngân Hoa 

– Đặng Lưu  

04/04 

9 

Vở thực hành Giáo dục 

công dân 8 (Chân trời 

sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thanh 

Huân, Cao Thành Tấn, Phạm Mạnh 

Thắng, Đỗ Công Nam, Trần Thu 

Huyền 

04/04 

10 

Vở thực hành Lịch sử và 

Địa lí 8 - phần Lịch sử 

(Chân trời sáng tạo) 

Ngô Thị Hiền Thúy, Nguyễn Xuân, 

Huỳnh Nghi, Nguyễn Thị Bích. 

04/04 



11 

Vở thực hành Lịch sử và 

Địa lí 8 – phần Địa lí 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Dũng, Lê Thanh Long, Phan 

Văn Phú 

04/04 

12 

Đề đánh giá năng lực Ngữ 

văn lớp 8 
(Theo bộ sách: CD, CTST, 

KNTT) 

Khổ sách: 19x26.5 cm 

Số trang: 116 trang 

NXB: Đại học Sư phạm 

 Nguyễn Thị Lan Hương - Tạ Văn 

Hoài Thanh  

04/04 

13 

Đề đánh giá năng lực Tiếng 

Anh lớp 8 
(Theo bộ sách: Friends Plus) 

Khổ sách: 19x26.5 cm 

Số trang: 116 trang 

NXB: Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 Võ Lê Hoàng Oanh - Nguyễn Thị 

Thu Lan - Tạ Khánh Vân - Châu 

Minh Thuận  

04/04 

SÁCH BỒI DƯỠNG LỚP 8 

1 

Bồi dưỡng Khoa học tự 

nhiên 8 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thu Hà- Đặng Thanh Hải- 

Le Trọng Huyền- Trần Mạnh 

Hùng- Kiều Vũ Mạnh- Nguyễn 

Hoàng Nam- Vũ Thị Minh Tuyến 

04/04 

2 

Bồi dưỡng Toán 8 tập 

một (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Hữu Bình (Chủ biên),  Nguyễn 

Xuân Bình, Phan Thanh Hồng, 

Phạm Thị Bạch Ngọc, Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 

04/04 

3 

Bồi dưỡng Toán 8 tập hai 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Hữu Bình (Chủ biên), Đàm 

Hiếu Chiến, Nguyễn Bá Đang, 

Phạm Thị Bạch Ngọc 

04/04 

4 

Bồi dưỡng Ngữ văn 8, 

tập một (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên) – 

Nguyễn Đức Tâm An – Đỗ Việt 

Hùng – Nguyễn Thị Nhung – Cao 

Thị Hảo 

04/04 

5 

Bồi dưỡng Ngữ văn 8, 

tập hai (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên) – 

Nguyễn Đức Tâm An – Đỗ Việt 

Hùng – Nguyễn Thị Nhung – Cao 

Thị Hảo 

04/04 



 


